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STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chuyên ngành                         

tuyển thẳng 

Môn ngoại 

ngữ 

1 Đào Vũ Phương Anh 07/02/1998 Nữ Khoa học môi trường Miễn  

2 Đỗ Xuân Anh 10/11/1999 Nam Toán giải tích Miễn  

3 Nguyễn Tuấn Anh 04/07/1999 Nam Địa lý tự nhiên Miễn  

4 Trần Minh Anh 07/11/1999 Nữ Hóa môi trường Miễn  

5 Đỗ Thị Ngọc Ánh 26/11/1999 Nữ 
Bản đồ, viễn thám hệ thông 

tin địa lý 
Miễn  

6 Đỗ Hoàng Bảo Châu 22/12/1998 Nam Vật lý chất rắn Miễn  

7 Trương Thị Chinh 29/12/1999 Nữ Khoa học môi trường 
Thi Tiếng 

Anh 

8 Lê Ngọc Diệp 20/10/1999 Nữ Công nghệ  sinh học Miễn  

9 Đoàn Mạnh Duy 19/12/1999 Nam Khí tượng học Miễn  

10 Hoàng Tùng Dương 19/10/1997 Nam 
Môi trường và phát triển 

bền vững 
Miễn  

11 Đinh Văn Dượng 02/03/1985 Nam Đại số và lý thuyết số Miễn  

12 Vũ Anh Đức 28/11/1996 Nam 
Vật lý nguyên tử và hạt 

nhân 

Thi Tiếng 

Anh 

13 Phạm Quốc Hải 27/06/1998 Nam Khoa học môi trường Miễn  

14 Phạm Thúy Hạnh 09/01/1997 Nữ Khoa học môi trường Miễn  

15 Phạm Trung Hiếu 13/12/1999 Nam Hóa phân tích 
Thi Tiếng 

Anh 

16 
Nguyễn Thị Thuý 

Hường 
18/09/1998 Nữ Hóa vô cơ 

Thi Tiếng 

Anh 
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STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chuyên ngành                         

tuyển thẳng 

Môn ngoại 

ngữ 

17 Nguyễn Viết Khoa 29/07/1999 Nam Hóa môi trường Miễn  

18 Hoàng Trung Kiên 24/11/1998 Nam Khoa học môi trường Miễn  

19 Vũ Thị Nhật Lệ 15/04/1998 Nữ Hóa phân tích Miễn  

20 Lê Gia Linh 19/09/1999 Nam Toán giải tích Miễn  

21 Nguyễn Hoàng Long 22/05/1998 Nam Khoa học môi trường Miễn  

22 Lê Trần Tuyết Mai 04/04/1999 Nữ Công nghệ sinh học 
Thi Tiếng 

Anh 

23 
Nguyễn Thị Phương 

Mai 
04/05/1999 Nữ 

Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán học 
Miễn  

24 Nguyễn Quang Minh 16/09/1998 Nam Công nghệ sinh học Miễn  

25 Trần Ngọc Thảo My 26/05/1998 Nữ Di truyền học 
Thi Tiếng 

Anh 

26 Võ Thị Lê Na 19/05/1998 Nữ Hóa dầu 
Thi Tiếng 

Anh 

27 Nguyễn Thị Nga 24/03/1999 Nữ Khoa học môi trường Miễn  

28 Đoàn Thị Nguyệt 11/05/1998 Nữ Sinh học thực nghiệm 
Thi Tiếng 

Anh 

29 Lê Thị Thanh Nhàn 03/08/1998 Nữ Sinh học thực nghiệm Miễn  

30 Nguyễn Kim Oanh 31/08/1999 Nữ Hóa dầu 
Thi Tiếng 

Anh 

31 Phạm Thị Phương 18/12/1999 Nữ Hóa hữu cơ Miễn  

32 Trần Thị Phương 27/09/1999 Nữ Khoa học môi trường 
Thi Tiếng 

Anh 

33 Hoàng Thế Quang 30/09/1998 Nam 
Môi trường và phát triển 

bền vững 

Thi Tiếng 

Anh 

34 Dương Xuân Quân 14/12/1999 Nam Kỹ thuật hóa học Miễn  

35 Phan Anh Quân 05/11/1998 Nam Đại số và lý thuyết số Miễn  
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Giới 

tính 

Chuyên ngành                         

tuyển thẳng 

Môn ngoại 

ngữ 

36 Nguyễn Trung Sơn 03/11/1999 Nam Hóa môi trường Miễn  

37 Vũ Thị Phương Thảo 10/03/1999 Nữ Kỹ thuật hóa học Miễn  

38 Nguyễn Thị Thân 19/06/1999 Nữ Công nghệ sinh học Miễn  

39 
Trần Thị Quỳnh 

Trang 
08/11/1999 Nữ Công nghệ sinh học Miễn  

40 
Trương Thị Thùy 

Trang 
10/10/1999 Nữ Hóa phân tích Miễn  

41 
Phạm Lê Phương 

Uyên 
27/07/1998 Nữ Hóa hữu cơ Miễn  

42 Trịnh Huy Vũ 15/08/1998 Nam Toán giải tích Miễn  

43 Đặng Hải Yến 11/12/1999 Nữ Khí tượng học Miễn  

44 Hồ Thị Yến 26/10/1997 Nữ Công nghệ sinh học Miễn  

Danh sách gồm 44 thí sinh./. 
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